	
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI


	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2023 – 2024
Môn NGỮ VĂN – Khối 10
Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)
	


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Người kể chuyện: Người kể chuyện ngôi thứ ba.


	0,5

	
	2
	Xác định lời nhân vật bà Bảy Beo trong đoạn văn [2]. Qua đó, nhận xét tính cách, phẩm chất của nhân vật này.

- Lời nhân vật (0,5 điểm): “Con muốn ăn gì, để lát má đi mua?”, “Tội con tui!”, “Mấy năm mới được ăn cơm má nấu”, “Hồi nào?”

- Nhận xét tính cách, phẩm chất của nhân vật (1,0 điểm): bà Bảy Beo là một người mẹ giàu tình yêu thương con; bao dung và giàu lòng vị tha.  
	1,5


	
	3
	Trong đoạn văn [3], nhân vật Phương đã nhận được những bài học nào khi rời khỏi gia đình? (1,0 điểm)

- Những bài học nhân vật Phương có được khi rời khỏi gia đình:

+ Anh thấm thía cuộc sống khó khăn tới mức nào.

+ Hiểu được sự hy sinh, kiên nhẫn của má đối với bản thân anh. 
	 1,0


	
	4
	Trong đoạn văn [7], khi gặp ông bán dừa, nhân vật Phương đã có hành động gì? Hành động đó cho thấy Phương là người như thế nào? (1,0 điểm)

- Xác định hành động của nhân vật Phương (0,5 điểm): “Phương quỳ mọp xuống, một tay giơ túi tiền cao nhất có thể”

- Nhận xét (0,5 điểm): Hành động đã cho thấy Phương là người biết nhận ra lỗi lầm của bản thân, biết sửa sai để hoàn thiện bản thân 

	1.0

	
	5
	Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn: “Ông anh với chú em ăn mạnh vô nha. – Bà chủ đon đả mời – Tội hôn, đói tới run rồi hả?” 
- Xác định biện pháp tu từ (0,5 điểm): chêm xen “– Bà chủ đon đả mời –”

- Tác dụng (0,5 điểm): bổ sung, giải thích thêm thông tin; qua đó làm nổi bật tính cách vui vẻ, hiếu khách của bà Bảy Beo – bà chủ quán cơm từ thiện.  
 
	1,0

	
	6
	 Qua đoạn trích Cơm xuân, anh/chị rút ra bài học gì cho bản thân. Lí giải.

Học sinh nêu và trình bày quan điểm của bản thân, với yêu cầu là đúng đắn, phù hợp, tránh chung chung. GV căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm. Sau đây là gợi ý: 
- Nêu bài học (0,5 điểm): 

+ Khi phạm lỗi, dù vì bất cứ lý do gì, cần biết nhận lỗi và sửa sai.

+ Cần biết quan tâm, yêu thương gia đình

+ Trong cuộc sống, cần có sự quan tâm, sẻ chia, bao dung với nhau

… 
- Lí giải: 0,5 điểm
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá nhân vật Phương trong đoạn trích Cơm xuân (Phát Dương).
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức bài văn: gồm ba phần mở bài, thân bài, kết bài. 
Mở bài: giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài: triển khai vấn đề nghị luận, kết bài: đánh giá vấn đề
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: phân tích đánh giá nhân vật Phương trong văn bản truyện ngắn.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để phân tích, đánh giá về nhân vật Phương.
Sau đây là một số gợi ý:
* Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật, khái quát về nhân vật (0,25 điểm)
* Thân bài (2 điểm)
- Phẩm chất, tính cách của Phương (1,5 điểm)
+ Ban đầu, Phương là một cậu bé nông nổi, tính cách hơi ngông cuồng. 
+ Sau khi bỏ nhà đi, tự trải nghiệm cuộc sống, Phương đã dần thay đổi bản thân:

· Phương nhận ra những sai lầm của bản thân, tự sửa sai và tự hoàn thiện bản thân. 

· Biết đồng cảm với người khác (trong cuộc gặp gỡ vô tình với cậu bé đang đi tìm bố và mẹ)

· Biết yêu thương người mẹ của mình hơn.
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật (0,5 điểm)
+ Tính cách nhân vật chủ yếu được khắc họa qua lời thoại, hành động.
+ Lời người kể chuyện ngôi thứ ba đan xen với lời nhân vật 

+ Sự dịch chuyển điểm nhìn: từ điểm nhìn bên ngoài – điểm nhìn người kể chuyện đến điểm nhìn bên trong – điểm nhìn của các nhân vật: người mẹ, ông Năm Dừa, Phương.
+ Ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ.
+…
*Kết bài: Khái quát vấn đề, nêu tác động của nhân vật đối với bản thân. (0,25 điểm)
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ


	0,5

	Tổng điểm
	10,0


..........................Hết............................
	
	        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

    TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI


	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2023 – 2024

Môn NGỮ VĂN – Khối 11

Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)
	


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Xác định cách trình bày dữ liệu: Theo tầm quan trọng của vấn đề/ Nguyên nhân-kết quả

	0,5 

	
	2
	Hệ thống Al, còn được gọi là xView2 đã được sử dụng để tham gia cứu hộ trong những thảm họa: động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, cháy rừng ở California, lũ lụt ở Nepal

	0,5

	
	3
	Chỉ ra và phân tích tác dụng của 01 yếu tố phi ngôn ngữ trong văn bản
- Yếu tố phi ngôn ngữ: (0,5 điểm)
 + Hình ảnh về hậu quả của động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ; 

 + Các con số về trận động đất: mạnh 7,8 và 7,5 độ Richter, 53 quốc gia châu Âu  
- Tác dụng của yếu tố phi ngôn ngữ: (1,0 điểm)
  Tạo tính trực quan, sinh động, tăng tính thuyết phục cho thông tin (0,5 điểm), qua đó cho thấy được cường độ và sức tàn phá khủng khiếp của trận động đất. (0,5 điểm)
	1.5

	
	4
	- Xác định ý chính, ý phụ trong đoạn (2) từ Các công nghệ được sử dụng… đến …từ lở đất gây ra bởi nước lũ và đánh giá về vai trò của đoạn trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.
 - Xác định ý chính, ý phụ (0,5 điểm)

+ Ý chính (0,25 điểm): Vai trò của Công nghệ và Al trong cứu hộ

+  Ý phụ: (0,25 điểm)
--> Mạng xã hội giúp chia sẻ thông tin quan trọng và tổ chức hỗ trợ một cách nhanh chóng

--> Hệ thống Al mới - xView2 giúp cứu sống hàng ngàn nạn nhân.
- Đánh giá vai trò của đoạn trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản (1,0 điểm)
 + Đoạn văn cụ thể những việc mà công nghệ và Al đã làm trong công tác cứu hộ tại thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ (0,5 điểm) Đây là những dẫn chứng thuyết phục để góp phần khẳng định nội dung chính của văn bản là: Công nghệ và AI đã tham gia hiệu quả trong công tác cứu nạn. (0,5 điểm) 
	1,5



	
	5
	- Ý kiến: Rõ ràng, ngoài những nỗ lực hỗ trợ và phục hồi ngay lập tức, công nghệ còn có những lợi ích lâu dài hơn, giúp các cộng đồng trở nên bền vững hơn trước bất kỳ thảm họa nào trong tương lai cho thấy quan điểm, thái độ của người viết là: người viết đánh giá cao vai trò của Công nghệ trong tương lai, thể hiện thái độ tin tưởng vào việc công nghệ sẽ góp phần giúp cuộc sống trở nên tốt hơn, đặc biệt là khi đối phó với thảm họa.  
	1,0 

	
	6
	Từ nội dung của văn bản, bản thân anh/chị cần làm gì để phát triển và sử dụng những tiện ích mà AI mang lại?
- Học sinh tự rút ra bài học cho bản thân (về nhận thức, hành động…). Trình bày ngắn gọn với yêu cầu là đúng đắn, phù hợp, tránh chung chung. GV căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm. 

Sau đây là gợi ý: 

- Tìm hiểu, học về Al để có những hiểu biết nhất định nhằm khai thác AI  trong học tập, cuộc sống.

- Nhận thức rõ về AI để sử dụng hợp lý, tránh sự lệ thộc vào AI.

- Chủ động nâng cao kiến thức, năng lực của bản thân để khai thác AI, tránh nguy cơ bị AI thay thế.
- Nếu có sự say mê có thể nghiên cứu để phát triển các ứng dụng AI trong học tập, công việc…   


	1,0 

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	Anh/chị hãy viết bài văn thuyết minh về hiện tượng nghiện mạng xã hội ở một bộ phận giới trẻ hiện nay  
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức bài văn

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: thuyết minh về hiện tượng nghiện mạng xã hội ở một bộ phận giới trẻ hiện nay.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, triển khai bài viết theo nhiều cách khác nhau trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

Sau đây là gợi ý: 

-Mở bài (0,25 điểm): Giới thiệu vấn đề cần thuyết minh: hiện tượng nghiện mạng xã hội ở một bộ phận giới trẻ hiện nay  
- Thân bài (2,25 điểm)
+ Thực chất của hiện tượng (0,25 điểm)
-> Hiện nay mạng xã hội đã trở nên quen thuộc và giới trẻ là đối tượng sử dung nhiều nhất. Việc nghiện mạng xã hội là hiện tượng khi các bạn trẻ dành ra quá nhiều thời gian cho các mạng kết nối trực tuyến, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động quan trọng khác trong cuộc sống như học tập, công việc, sức khoẻ.
+ Nguyên nhân của hiện tượng: (0,75 điểm)
-> Người trẻ luôn có nhu cầu thể hiện bản thân và mạng xã hội giúp thỏa mãn nhu cầu đó khi những gì bạn đăng lên đó nhận được phản hồi tích cực khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, thoả mãn và từ đó duy trì thói quen sử dụng mạng xã hội, lâu dần sẽ bị phụ thuộc vào nó.   

-> Xuất phát từ nhu cầu được kết nối khi những lượt tương tác trên mạng xã hội giúp các bạn trẻ bớt cảm giác cô đơn và được kết nối nhiều hơn.

-> Việc thoải mái tương tác và tự do ngôn luận trên mạng xã hội khiến những người ngại giao tiếp trực tiếp càng nghiện mạng xã hội hơn và tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh, sống khép kín lại.   

…
+ Hậu quả của hiện tượng  (0,75 điểm)
->  Sử dụng quá nhiều mạng xã hội gây ra nghiện, dẫn theo các hệ lụy là sức khỏe đi xuống: bệnh đến xương khớp, vai gáy, mắt.

-> Các thông tin trên mạng xã hội đang được lan truyền quá nhanh, không có sự kiểm duyệt. Giới trẻ không phân biệt được thật, giả, trở thành đối tượng dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, kích động.

-> Các bạn trẻ chưa biết cách bảo mật thông tin cá nhân, các thông tin này có thể bị lộ gây nên nhiều phiền toái, mất mát. 

-> Sử dụng mạng xã hội quá nhiều khiến con người sống ảo, chỉ chăm chút cho hình ảnh trên mạng, quên mất bản thân và các mối quan hệ ở ngoài đời thực. 

….
+ Giải pháp cho hiện tượng: (0,5 điểm) 

-> Về phía người sử dụng: Giới hạn thời gian sử dụng mạng, Tắt chức năng thông báo, Tham gia các hoạt động ngoại khóa, Xây dựng các mối quan hệ xung quanh.

-> Về phía các cơ quan chức năng và cộng đồng: cần có các biện pháp kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội chặt chẽ hơn; Mọi người cùng chung tay xây dựng mạng xã hội lành mạnh, có ích. Tẩy chay những người sử dụng chiêu trò để nổi tiếng. 

-Kết bài (0,25 điểm): 
+ Nêu ý nghĩa của việc thuyết minh.
	2,75

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


..........................Hết............................
	        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

    TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI


	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2023 – 2024

Môn NGỮ VĂN – Khối 12
Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3,0

	
	1
	Thể thơ của đoạn trích : Tự do
	0,5

	
	2
	Theo tác giả, thời gian đã âm thầm lấy đi của chúng ta: sức khỏe ; tuổi trẻ
	0,5

	
	3
	Chỉ ra và nêu tác dụng của 01 biện pháp tu từ:

- So sánh: người như ngựa, người như sên
+ Tác dụng: 

· Tăng tính hình tượng và biểu cảm cho lời thơ.

· Diễn tả một cách sinh động những cách ứng xử của con người trước thời gian cuộc đời.
- Điệp từ: người
+ Tác dụng: 

· Tạo âm hưởng, nhịp điệu cho những dòng thơ.

·  Nhấn mạnh những cách ứng xử khác nhau của con người trước thời gian cuộc đời.
- Liệt kê: người như ngựa/ người như sên/người muốn co/người muốn kéo

+ Tác dụng: 
· Diễn tả đầy đủ, chân thực về sự việc.

· Làm rõ các biểu hiện ứng xử phong phú của con người trước thời gian cuộc đời.
- Đối: người như ngựa/ người như sên; người muốn co/người muốn kéo

+ Tác dụng:

· Tạo vẻ cân xứng, hài hòa cho lời thơ.

· Nhấn mạnh những cách ứng xử khác nhau của con người trước thời gian cuộc đời.
	1,0

	
	4
	Thông điệp mà anh/chị rút ra từ dòng thơ không phải là vận động viên nhưng con người và thời gian đang cùng song hành trên một chặng đường
HS nêu thông điệp mà bản thân rút ra. Có thể theo hướng sau:

- Thời gian cuộc đời mỗi người là có hạn. Cần tận dụng để có cuộc đời ý nghĩa nhất.

- Hoặc: Chạy đua với thời gian là cuộc chiến khốc liệt nhất đối với mỗi người
...
	1,0



	II
	
	LÀM VĂN
	7,0

	
	1
	Từ nội dung văn bản trong phần Đọc – hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày về việc sẽ làm gì để thời gian của mình được sống.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: HS có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: sẽ làm gì để thời gian của mình được sống.
	0,25

	
	
	c.Triển khai vấn đề nghị luận: HS có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ ý nghĩa của vấn đề; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.

Sau đây là một số ý gợi ý:
- Để thời gian được “sống” có nghĩa là thời gian tồn tại trên cuộc đời của bản thân phải là thời gian có ý nghĩa và có giá trị. Muốn thế cần phải có những hành động thiết thực.

- Chia quỹ thời gian trong ngày cho các hoạt động học tập, rèn luyện thân thể, nghỉ ngơi,vgiải trí... một cách cân bằng, hợp lí.

- Lập các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để hoạch định cho tương lai. Mục tiêu càng rõ ràng thì phân phối thời gian càng cụ thể, hợp lí.

- Dành thời gian cho các hoạt động vì cộng đồng vì như thế thời gian không chỉ “sống” đối với bản thân mà còn “sống” với người khác.

- Cộng dồn thời gian của bản thân với người khác để làm được những điều lớn lao hơn. Đó cũng là cách “nuôi dưỡng” thời gian.

...

- Rút ra được bài học cho chính bản thân mình.
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: 

Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:

Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận, dẫn chứng thuyết phục
	0,25

	
	2
	Cảm nhận về nhân vật người đàn bà hàng chài trong đoạn trích 
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức bài văn:

Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài kết luận được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:

Cảm nhận về nhân vật người đàn bà hàng chài trong đoạn trích 
	0,5

	
	
	c.Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm:

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	3,5



	
	
	* Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm (0,25 điểm) và vấn đề nghị luận (0,25 điểm)
	0,5

	
	
	*Cảm nhận về nhân vật người đàn bà hàng chài: 

- Khái quát về nhân vật người đàn bà hàng chài và vị trí của đoạn trích: (0,25 điểm)

- Cảm nhận về nhân vật trong đoạn trích trên: (2,25 điểm)
+ Luận điểm 1: Là nạn nhân khốn khổ của tình trạng bạo hành gia đình. Tự nguyện chấp nhận những thiệt thòi, hi sinh (Bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão xách tôi ra đánh; Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được!)

+ Luận điểm 2: Bao dung, nhân hậu, sâu sắc, thấu trải lẽ đời: (Là bởi vì các chú không phải là đàn bà, chưa bao giờ các chú biết như thế nào là nỗi vất vả của người đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông...; đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp con, nhà nào cũng trên dưới chục đứa; ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ)

+ Luận điểm 3: Có tình thương con vô bờ bến (Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no...)

Thông qua nhân vật tác giả thể hiện quan niệm: văn chương trước hết phải là câu chuyện của con người với muôn mặt phức tạp phong phú, với tất cả chiều sâu. Đồng thời nhà văn cũng như muốn nhắn nhủ với chính mình và với những người cầm bút rằng để hiểu biết đúng bản chất của hiện thực phải có cái nhìn tỉnh táo sâu sắc và đa diện, nhiều chiều. 

	2,5

	
	
	* Đánh giá: (0,5 điểm)

- Qua đoạn trích ta thấy ở người phụ nữ này là một cuộc đời nhọc nhằn, lam lũ, bề ngoài xấu xí nhưng tâm hồn đẹp đẽ và thấp thoáng bóng dáng của những người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, bao dung giàu lòng vị tha và đức hy sinh.
- Đoạn trích cũng thể hiện giá trị nhân đạo của truyện. Đó là niềm khát khao có được một chỗ dựa tinh thần, niềm hạnh phúc đơn sơ được sống cuộc sống no đủ bình yên của người lao động. 
- Đặc sắc nghệ thuật: Nghệ thuật trần thuật, kể chuyện sinh động, hấp dẫn; thông qua đối thoại thể hiện số phận, cuộc đời nhân vật; nghệ thuật đối lập: bên trong- bên ngoài; hoàn cảnh- phẩm chất...
	0,5

	
	
	d. Chính tả và ngữ pháp:

Đảm bảo quy tắc chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5



